NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG LUẬN ÁN
“QUAN HỆ LỢI ÍCH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 
Ở VIỆT NAM”

	I. Thông tin khái quát về Luận án
	Luận án “Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam” của tác giả Đỗ Thị Nga hoàn thành năm 2023.
	Luận án đã hệ thống hoá, làm rõ và bổ sung khung khổ lý luận về QHLI trong lĩnh vực TMĐT. Trong đó, luận án đã làm rõ hơn nội hàm, xây dựng và phát triển khái niệm QHLI trong lĩnh vực TMĐT và đảm bảo hài hoà QHLI trong lĩnh vực TMĐT; nội dung QHLI trong lĩnh vực TMĐT (nhận diện các chủ thể và các mối quan hệ cơ bản giữa các chủ thể này); đưa ra các tiêu chí đánh giá và nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến QHLI trong lĩnh vực TMĐT; bài học kinh nghiệm quốc tế có thể áp dụng cho Việt Nam.
Luận án cũng đã phân tích thực trạng QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022 trên các khía cạnh chính của khung phân tích, chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam, các xung đột lợi ích và nguyên nhân của những xung đột đó. Trên cơ sở đó, luận án đã đề xuất được các quan điểm và giải pháp đảm bảo hài hoà QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam đến năm 2030, gồm: nhóm các giải pháp cho các cơ quan quản lý nhà nước (QLNN) về TMĐT và nhóm giải pháp đối với các chủ thể khác (doanh nghiệp, người tiêu dùng, bên CCDV TMĐT). 
Luận án là tài liệu có giá trị tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu về TMĐT. Đồng thời, các luận giải và đề xuất trong luận án có giá trị tham khảo đối với cơ quan QLNN có thẩm quyền trong nghiên cứu xây dựng chính sách và quản lý các hoạt động TMĐT ở Việt Nam nhằm đảm bảo lợi ích của các bên liên quan trong lĩnh vực TMĐT.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, hình vẽ, bảng biểu minh họa và phụ lục, luận án được kết cấu thành 4 chương, 10 tiết.
Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về QHLI trong lĩnh vực TMĐT
Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về QHLI trong lĩnh vực TMĐT
Chương 3: Thực trạng QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam
Chương 4: Giải pháp đảm bảo hài hòa QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam
 II. Lý do chọn đề tài Luận án
Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tạo ra sự thay đổi sâu sắc về mặt tổ chức của các chuỗi giá trị toàn cầu, dẫn đến hình thành những phương thức tổ chức và hoạt động mới của nền kinh tế, trong đó có hoạt động thương mại điện tử (TMĐT). Với doanh thu bán lẻ năm 2022 đạt 16,4 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng trung bình trong những năm gần đây hơn 20%/năm, Việt Nam được xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMÐT hàng đầu thế giới và là thị trường đứng thứ 2 ở Đông Nam Á (ASEAN) [6]. Thị trường TMÐT ở Việt Nam được đánh giá đang có sự phát triển nhanh chóng, trở thành kênh phân phối quan trọng và là trụ cột có đóng góp lớn cho tăng trưởng nền kinh tế số ở Việt Nam. 
TMĐT phát triển mang lại nhiều lợi ích cho các bên tham gia cũng như cho nền kinh tế - xã hội. Người tiêu dùng được hưởng lợi từ kênh mua sắm trực tuyến tiện lợi, nhanh chóng, có thể so sánh giá cả và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình bất kỳ ở đâu và bất kỳ lúc nào. Doanh nghiệp có thể đa dạng kênh phân phối, tiếp cận thị trường, tăng cường sự cạnh tranh và nâng cao hiệu quả kinh doanh. TMĐT tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thúc đẩy việc tiêu dùng trong nước, đóng góp tích cực cho việc tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình theo đuổi các lợi ích của mình, không tránh khỏi những mâu thuẫn, xung đột về mặt lợi ích, có thể làm phương hại đến lợi ích của các chủ thể khác và tạo ra các xung đột và lực cản cho sự phát triển của TMĐT. 
Qua bước đầu tìm hiểu nghiên cứu, nghiên cứu sinh nhận thấy có một số bất cập sau: 
Thứ nhất, những vấn đề lý luận về QHLI trong lĩnh vực TMĐT chưa được xây dựng. Chưa có công trình nào đưa ra quan điểm về QHLI trong lĩnh vực TMĐT; vị trí, vai trò của các chủ thể tham gia TMĐT; các mối QHLI cơ bản được hình thành trong lĩnh vực này cũng như cách thức thực hiện lợi ích giữa các chủ thể trong các mối quan hệ này. Cũng chưa có công trình phân tích toàn diện các nhân tố ảnh hưởng tới QHLI trong TMĐT cũng như chỉ ra các tiêu chí đánh giá mối QHLI trong lĩnh vực này. Việc nghiên cứu những vấn đề lý luận trên là cơ sở để đưa ra các giải pháp nhằm đảm bảo hài hoà QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở nước ta trong thời gian tới.  
Thứ hai, về mặt thực tiễn, lĩnh vực TMĐT phát triển ở Việt Nam thời gian qua còn xuất hiện nhiều mâu thuẫn, xung đột mà biểu hiệu điển hình của những xung đột này là những vi phạm liên quan đến hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, buôn lậu, gian lận thương mại…của nhiều doanh nghiệp ngày càng xuất hiện nhiều trên các gian hàng trực tuyến. Việc doanh nghiệp vi phạm trách nhiệm (hàng hóa không đảm bảo chất lượng, giao hàng thiếu, chậm, giao hàng hỏng, hủy đơn hàng không có lý do…) ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng và làm mất lòng tin của người tiêu dùng với hình thức mua sắm trực tuyến. Những rủi ro liên quan đến lộ thông tin cá nhân, bảo mật dữ liệu, an ninh mạng… không chỉ gây thiệt hại tới người tiêu dùng, mà còn ảnh hưởng tới người bán và các trung gian tham gia TMĐT. Những xung đột này khiến cho 68% người tiêu dùng trực tuyến ở nước ta lo ngại về chất lượng hàng hoá; 52% lo ngại về thông tin cá nhân bị tiết lộ…[6, tr.45]. Các hành vi trốn thuế trong TMĐT dẫn đến tình trạng bất công bằng giữa các doanh nghiệp và gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, xã hội mà vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu. Ước tính mỗi năm ngành thuế thất thu khoảng 85% thuế phải thu từ các nền tảng số [129]. Hoạt động TMĐT có yếu có nước ngoài phát sinh dưới nhiều hình thức, dẫn đến những lo ngại về bảo mật thông tin dữ liệu của người tiêu dùng cũng như an ninh quốc gia; các hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội đang nổi lên là một phương thức giao dịch TMĐT phổ biến nhưng chưa được điều chỉnh…
TMĐT tại Việt Nam đang có sự phát triển nhanh chóng, cùng với đó, những hành vi gây thiệt hại đến lợi ích của các bên ngày càng phổ biến, tinh vi và phức tạp. Nếu những mâu thuẫn, xung đột lợi ích trên không sớm được giải quyết một cách căn cơ thông qua các giải pháp phù hợp thì sẽ xâm phạm đến lợi ích của các chủ thể và cản trở sự phát triển của lĩnh vực TMĐT, của quan hệ sản xuất và cả nền kinh tế - xã hội. Do đó, cần có những nghiên cứu chuyên sâu tìm giải pháp hữu hiệu nhằm tạo sự hài hòa quan hệ lợi ích (QHLI), góp phần thúc đẩy quá trình tái sản xuất mở rộng, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Do vậy, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài "Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam” để nghiên cứu nhằm đóng góp cả về mặt lý luận và giá trị thực tiễn.
III. Nội dung cốt lõi của Luận án
[bookmark: _Toc136257242][bookmark: _Toc138926453][bookmark: _Toc101439320][bookmark: _Toc138926457][bookmark: _Hlk132120945][bookmark: _Toc504236011]Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về QHLI trong lĩnh vực TMĐT
1.1. Các nghiên cứu về QHLI trong lĩnh vực TMĐT
[bookmark: _Toc104004483]1.1.1. Nhóm các nghiên cứu liên quan đến lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế
Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu về lợi ích kinh tế
Thứ hai, nhóm các công trình nghiên cứu về QHLI
[bookmark: _Toc104004485][bookmark: _Toc104004486]1.1.2. Các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử
Thứ nhất, nhóm các công trình nghiên cứu về khái niệm, đặc điểm, vai trò của TMĐT
Thứ hai, nhóm các công trình nghiên cứu về TMĐT ở Việt Nam
1.1.3. Các nghiên cứu về quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử
Hiện nay, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách đầy đủ về QHLI trong lĩnh vực TMĐT. Qua khảo cứu tài liệu, có thể thấy các nghiên cứu đề cập đến một số khía cạnh liên quan đến đề tài như sau: 
Thứ nhất, nghiên cứu về quản lý thuế trong lĩnh vực TMĐT
Thứ hai, nghiên cứu về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong TMĐT
Thứ ba, nghiên cứu về giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên TMĐT
Thứ tư, nghiên cứu về sự hỗ trợ của chính phủ cho doanh nghiệp TMĐT
Thứ năm, nghiên cứu quản lý nhà nước về TMĐT
Thứ sáu, nghiên cứu về quản lý TMĐTXBG
[bookmark: _Toc104004488][bookmark: _Toc138926454][bookmark: _Toc104004489]1.2. Khái quát kết quả các công trình nghiên cứu và khoảng trống luận án cần tiếp tục nghiên cứu
1.2.1. Đánh giá chung các kết quả nghiên cứu đã công bố
Qua nghiên cứu tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở ngoài nước cũng như ở trong nước thời gian qua, các tác giả đã có những sự thống nhất sau: 
* Về cơ sở lý luận:
Thứ nhất, các công trình nghiên cứu đã làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến khái niệm, bản chất, vai trò của lợi ích, QHLI.
Thứ hai, các tác giả trong và ngoài nước khi nghiên cứu về TMĐT đều xây dựng khái niệm TMĐT, các đặc trưng cơ bản và các loại hình TMĐT.
Thứ ba, các công trình đã phân tích thực trạng phát triển TMĐT ở Việt Nam, từ đó chỉ ra những cơ hội, thách thức cũng như xu hướng phát triển của TMĐT ở nước ta trong thời gian tới. 
[bookmark: _Toc104004490]Thứ tư, một số công trình nghiên cứu đã làm rõ một số khía cạnh liên quan đến QHLI trong lĩnh vực TMĐT: vị trí, vai trò, quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia lĩnh vực TMĐT; một số mâu thuẫn về lợi ích giữa các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT. 
1.2.2. Những khoảng trống luận án cần tiếp tục nghiên cứu
[bookmark: _Toc534880818]Thứ nhất, tiếp tục làm rõ hơn lý luận về QHLI, TMĐT, xây dựng khung lý luận về QHLI trong lĩnh vực TMĐT.
Thứ hai, luận án đi sâu phân tích nội dung của QHLI trong lĩnh vực TMĐT, các nhân tố ảnh hưởng cũng như các tiêu chí đánh giá QHLI giữa các chủ thể. 
Thứ ba, từ những cơ sở lý luận đã được làm rõ ở trên, luận án phân tích thực trạng LIKT của các chủ thể cũng như QHLI giữa các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam hiện nay, để thấy được mặt thống nhất cũng như những mâu thuẫn, xung đột về mặt lợi ích giữa các chủ thể khi tham gia TMĐT.
[bookmark: _Toc101439316][bookmark: _Toc138926456]Thứ tư, luận án đề xuất những quan điểm và một số giải pháp chủ yếu nhằm đảo bảo hài hòa QHLI giữa các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam gắn với những thay đổi về bối cảnh trong nước và quốc tế.
Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về QHLI trong lĩnh vực TMĐT
2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của QHLI trong lĩnh vực TMĐT
[bookmark: _Toc101439317][bookmark: _Toc135225940]2.1.1. Khái niệm quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử
2.1.1.1. Quan hệ lợi ích 
QHLI là những liên kết với mục tiêu lợi ích được xác lập một cách có ý thức trong quá trình tương tác giữa các thành viên trong xã hội dựa trên cơ sờ kinh tế nhất định. Đó là sự thiết lập những tương tác giữa con người với con người, giữa các cộng đồng người, giữa các tổ chức kinh tế, giữa các bộ phận hợp thành nền kinh tế, giữa con người với tổ chức kinh tế, giữa quốc gia với phần còn lại của thế giới nhằm mục tiêu xác lập các LIKT trong mối liên hệ với từng giai đoạn phát triển xã hội nhất định. 
2.1.1.2. Thương mại điện tử
Luận án sử dụng khái niệm được đưa ra trong Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về TMĐT do Chính phủ ban hành vào ngày 16/5/2013. “Hoạt động TMĐT là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”
2.1.1.3. Khái niệm quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử
Luận án đề xuất: QHLI trong lĩnh vực TMĐT là sự thiết lập những tương tác về lợi ích một cách có ý thức giữa các chủ thể liên quan tới việc mua bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ thông qua áp dụng các phương tiện điện tử trên nền tảng công nghệ thông tin có kết nối internet, nhằm đạt được các mục tiêu lợi ích chính đáng của các chủ thể. 
Đảm bảo hài hòa QHLI là quá trình nhà nước và các chủ thể kinh tế thực hiện xây dựng, hoàn thiện, xác lập những phương thức để dựa trên cơ sở các phương thức đó mà lợi ích của các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT được thụ hưởng tương xứng với những đóng góp của các chủ thể đó; hạn chế mâu thuẫn, tăng cường sự thống nhất, xử lý kịp thời khi có xung đột. Các chủ thể tham gia TMĐT đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hài hòa QHLI, trong đó nhà nước đóng vai trò chủ đạo. 
[bookmark: _Toc101439318]2.1.2. Đặc điểm của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử
- Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực TMĐT có sự tham gia của nhiều chủ thể với những đặc điểm, vai trò khác nhau
- Các chủ thể trong TMĐT có thể thực hiện lợi ích của mình mà không cần trực tiếp gặp gỡ nhau
- Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực TMĐT không chỉ diễn ra trong phạm vi biên giới quốc gia mà có thể xuyên biên giới quốc gia
- QHLI trong lĩnh vực TMĐT chứa đựng nhiều mâu thuẫn, tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới những xung đột về LIKT do yếu tố “điện tử”
[bookmark: _Toc101439319]2.1.3. Vai trò của đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử
- Giải quyết hài hòa QHLI trong TMĐT mang lại các lợi ích cho các chủ thể trong quá trình giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ 
- Giải quyết hài hòa QHLI trong TMĐT giúp gắn kết các chủ thể, tạo dựng niềm tin của xã hội, thúc đẩy TMĐT ngày càng phát triển
- Giải quyết hài hòa QHLI trong TMĐT giúp tạo dựng hệ sinh thái cho một nền kinh tế số, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển
- Giúp mở rộng thị trường trên phạm vi toàn cầu trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế
[bookmark: _Toc101439321]2.2. Nội dung, tiêu chí đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng tới QHLI trong lĩnh vực TMĐT
2.2.1. Nội dung quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử
QHLI trong lĩnh vực TMĐT được tạo thành bởi sự gắn kết lợi ích giữa các chủ thể: (1) Doanh nghiệp; (2) Người tiêu dùng; (3) Nhà nước; (4) Bên CCDV TMĐT. Để làm rõ QHLI trong lĩnh vực TMĐT, luận án tập trung nghiên cứu các mối QHLI cơ bản, gồm: (1) QHLI giữa doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng; (2) QHLI giữa nhà nước với doanh nghiệp và (3) QHLI giữa nhà nước và người tiêu dùng. Các mối QHLI chính giữa các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT được biểu hiện cụ thể như sau:
2.2.1.1. Quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, bên cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và người tiêu dùng
QHLI giữa doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng trong TMĐT thể hiện chủ yếu trong lĩnh vực lưu thông, được hình thành từ quan hệ trao đổi giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng bằng việc sử dụng các phương tiện điện tử có kết nối internet thông qua việc giao kết hợp đồng TMĐT. Doanh nghiệp và người tiêu dùng tương tác với nhau nhờ sự kết nối, hỗ trợ của bên CCDV TMĐT nhằm đạt được LIKT của mình. Đây là mối quan hệ có tính chất quyết định trong các QHLI giữa các chủ thể trong TMĐT. 
Mối quan hệ này được thực hiện thông qua hợp đồng TMĐT bằng phương tiện điện tử trên website CCDV TMĐT hoặc website TMĐT bán hàng do doanh nghiệp tự thiết lập. Mỗi chủ thể đều có quyền lợi và nghĩa vụ của riêng mình; các chủ thể thực hiện lợi ích của mình thông qua việc đảm bảo quyền lợi của mình và thực hiện nghĩa vụ đối với chủ thể khác.
2.2.1.2. Quan hệ lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp
QHLI giữa nhà nước và doanh nghiệp đóng vai trò nền tảng trong việc giải quyết hài hòa QHLI giữa các chủ thể trong TMĐT. Nhà nước là chủ thể tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; hỗ trợ cơ chế chính sách và phát triển hạ tầng cơ sở; quản lý và giám sát hoạt động của doanh nghiệp TMĐT. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có trách nhiệm thực hiện đúng quy định pháp luật liên quan trong TMĐT, đảm bảo việc đóng thuế và hợp tác với cơ quan chức năng có thẩm quyền. 
2.2.1.3. Quan hệ lợi ích giữa nhà nước và người tiêu dùng
Vấn đề BVQLNTD luôn là vấn đề trọng tâm trong việc đảm bảo hài hòa QHLI giữa các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT. Người tiêu dùng có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của ngành TMĐT nói riêng và nền kinh tế của mỗi quốc gia nói chung. Một mặt nhà nước phải bảo vệ quyền lợi, chăm lo đến lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng; mặt khác, người tiêu dùng có trách nhiệm tích cực hỗ trợ nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi của mình trong TMĐT, thông qua việc thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình, đóng góp ý kiến và phản ánh về các vi phạm. 
[bookmark: _Toc101439325]2.2.2. Tiêu chí đánh giá quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử
Đánh giá QHLI giữa các bên trong TMĐT có thể sử dụng một số tiêu chí sau: 
- Tiêu chí đánh giá QHLI giữa doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng: tỷ lệ người tiêu dùng hài lòng khi mua sắm trực tuyến, tỷ lệ người tiêu dùng quay trở lại mua sắm; tỷ lệ tranh chấp, khiếu nại trong lĩnh vực TMĐT hoặc tại các nền tảng giao dịch TMĐT…
- Tiêu chí đánh giá QHLI giữa doanh nghiệp và nhà nước: số thuế thu được trong lĩnh vực TMĐT; số doanh nghiệp trốn đóng thuế, số thuế thất thu trong TMĐT; sự đánh giá của doanh nghiệp đối với sự hỗ trợ của nhà nước trong lĩnh vực TMĐT…
- Tiêu chí đánh giá QHLI giữa người tiêu dùng và nhà nước: số lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của người tiêu dùng; tỷ lệ người tiêu dùng nhận được sự hỗ trợ của nhà nước; tỷ lệ người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ của mình (tìm hiểu chính sách, pháp luật về TMĐT; phản ánh các vi phạm với cơ quan nhà nước...)
Dưới góc độ vĩ mô, QHLI trong lĩnh vực TMĐT được thể hiện qua doanh số, tốc độ tăng trưởng TMĐT hàng năm và sự mở rộng thị trường của ngành TMĐT; mức độ tham gia của các chủ thể trong TMĐT…
[bookmark: _Toc101439326]2.2.3. Nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử
2.2.3.1. Nhân tố khách quan
- Sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia
- Sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông
- Quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và sự thay đổi môi trường quốc tế
- Dịch bệnh
2.2.3.2. Những nhân tố chủ quan
- Hệ thống chính sách và pháp luật của nhà nước
- Hiệu lực quản lý của nhà nước đối với TMĐT
- Nhận thức và trách nhiệm của các bên tham gia TMĐT
- Văn hóa, thói quen mua sắm và trình độ dân trí của người dân
- Sự tham gia của các tổ chức BVQLNTD
[bookmark: _Toc138926459]2.3. Kinh nghiệm bảo đảm hài hoà QHLI trong lĩnh vực TMĐT và kinh nghiệm cho Việt Nam
2.3.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc
2.3.2. Kinh nghiệm của Hàn Quốc
[bookmark: _Toc101445990]2.3.3. Bài học rút ra cho Việt Nam
- Hoàn thiện thể chế về TMĐT, bao gồm các các quy định pháp luật như: luật TMĐT, luật giao dịch điện tử, luật BVQLNTD, luật chữ ký điện tử, luật quảng cáo và tiếp thị trực tuyến, luật bảo mật thông tin và quyền riêng tư, luật về quyền sở hữu trí tuệ,… cùng các quy định có liên quan đến TMĐT. 
- Về BVQLNTD trong TMĐT: cần đưa ra một văn bản quy phạm pháp luật cụ thể quy định riêng biệt về BVQLNTD trong giao dịch TMĐT và một cơ quan làm đầu mối về TMĐT; lập ra các đường dây nóng, hòm thư góp ý; tổ chức các cuộc điều tra xin ý kiến của người tiêu dùng về các loại hàng hoá, dịch vụ.
- Về quản lý thuế đối với các hoạt động TMĐT: cần thành lập một bộ phận chuyên trách để quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT tại cơ quan thuế các cấp; chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực quản lý thuế TMĐT; tăng cường trách nhiệm pháp lý của bên thứ ba liên quan.
[bookmark: _Toc138926460]- Hỗ trợ doanh nghiệp TMĐT: cần có những chính sách hỗ trợ thị trường TMĐT phát triển và có những chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng đối với doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến và các doanh nghiệp cung cấp cơ sở hạ tầng cho lĩnh vực TMĐT.
[bookmark: _Toc138926461]Chương 3: Thực trạng QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam
3.1. Khái quát về tình hình phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam
Từ năm 2016 đến nay, TMĐT Việt Nam có tốc độ phát triển nhanh hơn hẳn so với các giai đoạn trước trên nhiều khía cạnh: về số lượng tài khoản doanh nghiệp đăng ký; về doanh thu; về tốc độ tăng trưởng. Với những bước tăng tốc mạnh mẽ, TMĐT ở Việt Nam trở thành một trong những thị trường TMĐT tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực ASEAN. Việt Nam cũng liên tục ghi nhận mức tăng trưởng mạnh cả về tỷ lệ người dân sử dụng internet cũng số lượng người tiêu dùng mua sắm trực tuyến và giá trị mua sắm. Không chỉ tăng trưởng nhanh về quy mô, TMĐT phát triển đa dạng trên nhiều mặt: về các nền tảng mua sắm trực tuyến; các loại hàng hoá, dịch vụ; cá hình thức bán hàng… 
[bookmark: _Toc138926462]3.2. Tình hình thực hiện QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam
[bookmark: _Toc113440337]3.2.1. Thực trạng quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, bên cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và người tiêu dùng 
* Về hình thức thực hiện QHLI giữa doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng trong lĩnh vực TMĐT
Quan hệ kinh tế giữa ba chủ thể này được diễn ra trên môi trường trực tuyến, trải qua các giai đoạn: tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn và đặt hàng, thanh toán trực tuyến (nếu có), vận chuyển, sử dụng và đánh giá sản phẩm, chăm sóc khách hàng. Người tiêu dùng có thể đặt hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu của mình trên các kênh TMĐT: diễn đàn, mạng xã hội; sàn giao dịch TMĐT; website TMĐT bán hàng và các ứng dụng di động. 
Về hình thức thanh toán, việc thanh toán mua sắm online chủ yếu vẫn qua hình thức tiền mặt khi nhận hàng (COD), tuy nhiên thời gian gần đây tỷ lệ này đã giảm từ 86% (năm 2019) xuống còn 73% (năm 2021). Theo kết quả nghiên cứu của Deloitte cho thấy, không phải sở thích dùng tiền mặt, mà là những lo ngại về bảo mật mới là yếu tố hàng đầu khiến những người tham gia khảo sát lưỡng lự trong việc áp dụng thanh toán số.
Về vận chuyển hàng hóa: Một số doanh nghiệp bán hàng lớn hoặc bên CCDV TMĐT đã phát triển hoạt động logistics riêng bao gồm kho bãi, bao gói hàng hoá và vận chuyển. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp bán hàng hoặc bên CCDV TMĐT sử dụng các đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ logistics. Các công ty vận chuyển đã nâng cao giá trị thương hiệu trong mắt người tiêu dùng trong bằng cách cung cấp dịch vụ giao hàng nhanh chóng, giá cả phải chăng và không ngừng sáng tạo ra các cách thức mới để kết nối với khách hàng, tuy nhiên, nhiều người mua hàng trực tuyến phàn nàn về việc các thương hiệu TMĐT thường xuyên chậm trễ trong việc giao hàng. Bên cạnh đó, do chi phí vận chuyển cao, một số người chơi đã phải đưa ra các hạn chế đối với các khu vực mà họ gửi sản phẩm của mình. 
* Thực trạng LIKT của doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng
- Lợi ích của người tiêu dùng: mức độ tỷ lệ người tiêu dùng rất hài lòng và hài lòng khi mua sắm trực tuyến trong giai đoạn 2017 - 2021 dao động trong khoảng 55% - 65%, tỷ lệ người dùng không hài lòng chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ khoảng 2%. Năm 2021, tỷ lệ người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua hàng trực tuyến khá cao, đạt 97%, tăng 2% so với năm 2020. Người Việt có tần suất mua sắm online cao hơn hẳn so với người dân các nước ASEAN. Điều này cho thấy hình thức mua sắm trực tuyến đã trở thành xu hướng thịnh hành ở Việt Nam và ngày càng thu hút, giữ chân được khách hàng tiếp tục tham gia.
[bookmark: _Hlk128553890]- Lợi ích kinh tế của doanh nghiệp: TMĐT giúp các doanh nghiệp mở rộng về đối tượng khách hàng và thị trường, kể cả ở khu vực phi thành thị. Theo kết quả khảo sát của tác giả, khoảng 80% doanh nghiệp đánh giá việc ứng dụng TMĐT đã làm tăng doanh thu; 75,8% đánh giá TMĐT B2C làm tăng lợi nhuận của họ và 61,2% doanh nghiệp cho rằng lợi nhuận doanh nghiệp của họ tương đối ổn định khi ứng dụng TMĐT B2C trong kinh doanh. 
- Lợi ích kinh tế của bên CCDV TMĐT
+ Lợi ích kinh tế của sàn TMĐT: Mặc dù doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng nhiều sàn TMĐT nắm thị phần lớn ở Việt Nam trong nhiều năm gần đây vẫn đang trong tình trạng thua lỗ, thậm chí một số công ty đã có mức lỗ đã vượt quá vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, mục đích của các sàn TMĐT này đang là mở rộng mạng lưới bán hàng, họ chấp nhận lỗ nhưng quan trọng là chiến lược tổng thể thành công.
[bookmark: _Toc113440338]+ Lợi ích kinh tế của mạng xã hội: Doanh thu của các mạng xã hội chủ yếu hiện nay là bán quảng cáo cho các nhãn hàng, bán dữ liệu người dùng và 80% doanh thu ngành này thuộc về các nền tảng xã hội nước ngoài như Facebook Google Ads, YouTube... Điểm chung của các mạng xã hội ở Việt Nam đa số là chỉ được người dùng đăng ký user, nhưng không sử dụng thường xuyên, không khai thác được kinh doanh, quảng cáo, không tạo ra doanh thu, lợi nhuận cho doanh nghiệp.
* Sự hỗ trợ giữa doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng TMĐT
Về phía các sàn TMĐT, để hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng, các nền tảng này đã tăng cường tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về cơ chế hoạt động của nền tảng, cách bán và quảng bá sản phẩm… giúp doanh nghiệp, đặc biệt là các DNVVN tối ưu hóa chi phí vận hành, đầu tư để thấu hiểu được nhu cầu của thị trường và người tiêu dùng, qua đó, mang đến kết quả kinh doanh hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, nhiều sàn TMĐT cũng có những giải pháp BVQLNTD trên nền tảng của mình. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của các sàn TMĐT, phần lớn doanh nghiệp được hỏi cho rằng các sàn đã thực hiện khá hiệu quả trách nhiệm của mình.
Nhiều doanh nghiệp TMĐT nghiệp hiện nay đang cố gắng tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho khách hàng thông qua các chính sách và chương trình khuyến mãi hấp dẫn, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn, giao hàng nhanh chóng và an toàn hơn, đồng thời cũng đưa ra các chính sách BVQLNTD và cung cấp thông tin sản phẩm rõ ràng và chính xác.
* Một số rủi ro trong quá trình thực hiện QHLI giữa doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng
- Rủi ro về chất lượng sản phẩm: Theo khảo sát của Cục TMĐT và kinh tế số, trở ngại chiếm tỷ lệ nhiều nhất khi mua sắm trực tuyến là Chất lượng hàng hóa kém so với quảng cáo, chiếm 68%.
- Rủi ro trong quá trình vận chuyển: rất nhiều người tiêu dùng khiếu nại về việc nhận hàng chậm, hàng bị vỡ, hỏng, mất hàng, giao sai hàng....
- Rủi ro trong việc đổi, trả hàng: Tình trạng giải quyết các khiếu nại hay trả hàng khi mua sắm trực tuyến cho người tiêu dùng vẫn còn khá rắc rối và mất nhiều thời gian. Các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT cũng phải đối mặt với tình trạng sản phẩm bị trả lại, đổi, hỏng khi tỷ lệ người mua hoàn trả sản phẩm đã đặt hàng trực tuyến.
- Rủi ro lộ thông tin cá nhân, lừa đảo: Các thông tin cá nhân khi mua sắm, thanh toán trực tuyến có thể bị rò rỉ ra bên ngoài. Nhiều doanh nghiệp có xu hướng thu thập số lượng lớn thông tin, dữ liệu của người tiêu dùng với mục đích xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để sử dụng trong tương lai. Nhiều doanh nghiệp cũng phải chịu những ảnh hưởng từ các lỗ hổng công nghệ như: có thể bị mất tài khoản bán hàng; thông tin doanh nghiệp; thông tin đơn hàng…
- Rủi ro liên quan đến các doanh nghiệp TMĐT nước ngoài chi phối thị trường TMĐT Việt Nam: có thể gây ra những rủi ro không chỉ cho người tiêu dùng, doanh nghiệp Việt mà còn ảnh hưởng đến lợi ích và an ninh quốc gia.
3.2.2. Thực trạng quan hệ lợi ích của doanh nghiệp và nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử
- Thực trạng về việc thực hiện các mục tiêu của Nhà nước trong lĩnh vực TMĐT: Chính phủ bước đầu đã đạt được các mục tiêu về phát triển TMĐT theo như Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT quốc gia đã đề ra, góp phần đa dạng các hình thức kinh doanh, phát triển thị trường mua sắm trực tuyến, khẳng định vai trò quan trọng của phát triển TMĐT trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
- Thực trạng thực hiện trách nhiệm của nhà nước đối với doanh nghiệp TMĐT: các cơ quan QLNN về TMĐT đã từng bước tham gia ngày càng tích cực vào mối liên kết với doanh nghiệp với vai trò tạo lập môi trường, hỗ trợ, điều tiết và kiểm soát doanh nghiệp thông qua các hoạt động: phổ biến giáo dục pháp luật và đào tạo TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số quốc gia và phát triển TMĐT; triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT; hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Theo kết quả khảo sát của tác giả, đa số các doanh nghiệp được khảo sát đều đánh giá: Nhà nước thực hiện khá hiệu quả trách nhiệm của mình đối với các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT, với các nội dung đánh giá rất hiệu quả và hiệu quả đều trên 50%. Có 43,5% doanh nghiệp trả lời là nhận được sự hỗ trợ từ nhà nước. 
Mặc dù các cơ quan QLNN đã nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp TMĐT trong quá trình kinh doanh, tuy nhiên, hiệu quả quản lý của Nhà nước vẫn còn một số bất cập: chưa có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ và thúc đẩy các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT; hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TMĐT cho doanh nghiệp được tổ chức chưa nhiều, vẫn còn mang tính hình thức…
- Thực trạng thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh trong TMĐT đối với nhà nước: theo khảo sát của tác giả, đa số ý kiến các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp TMĐT đã thực hiện khá đầy đủ trách nhiệm của mình, thể hiện tỷ lệ đồng ý và rất đồng ý trên 50% ở hầu hết các nội dung, chỉ trừ nội dung: Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế thì có 53% số chuyên gia đánh giá không đồng ý 
Số thuế thu được từ các hoạt động TMĐT và các nền tảng TMĐTXBG đang gia tăng đều trong những năm gần đây, tuy nhiên, số thu tăng nhưng lỗ hổng thất thu vẫn còn nhiều. Nhiều doanh nghiệp tìm cách trốn đóng thuế dưới nhiều phương thức, như: không đăng ký kinh doanh và cũng không đăng ký nộp thuế; kê khai giá trị hàng hóa, dịch vụ thấp, không hoặc rất ít xuất hóa đơn... 
[bookmark: _Toc113440339]3.2.3. Thực trạng quan hệ lợi ích giữa nhà nước và người tiêu dùng
- Thực trạng thực hiện trách nhiệm BVQLNTD của Nhà nước
Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, từ cấp cao nhất là luật đến các văn bản dưới luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật BVQLNTD được thực hiện đa dạng, phong phú với nhiều hình thức. Công tác tiếp nhận, tư vấn và giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khiếu nại của người tiêu dùng đang trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trên cơ sở chuyên môn hóa trong từng khâu của quy trình và sự tham gia, phối hợp của các đơn vị có liên quan. Đa số người tiêu dùng đều đánh giá Nhà nước thực hiện khá hiệu quả trách nhiệm của mình với người tiêu dùng. 88,2% người tiêu dùng trả lời đã nhận được sự hỗ trợ của Nhà nước khi tham gia mua sắm trực tuyến. Dù đã đạt được những kết quả trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BVQLNTD trong lĩnh vực TMĐT, song công tác này cũng còn một số bất cập, hạn chế. Các hành vi vi phạm quyền lợi của người tiêu dùng vẫn diễn ra với quy mô, phạm vi ngày càng rộng với hình thức tinh vi và phức tạp. 
 - Thực trạng thực hiện nghĩa vụ của người tiêu dùng đối với nhà nước
Người tiêu dùng cũng ngày càng có ý thức tự nâng cao sự hiểu biết của mình khi thực hiện giao dịch mua sắm trực tuyến cũng như đưa ra khiếu nại và phản ánh đến các cơ quan QLNN. Tuy nhiên, cũng có một bộ phần không nhỏ người tiêu dùng khi phát hiện quyền lợi của mình bị vi phạm thường có tâm lý e ngại, dễ bỏ qua thay cho việc kiên trì khiếu nại, khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình. Theo khảo sát của tác giả, tỷ lệ người tiêu dùng chưa tìm hiểu các văn bản pháp luật về BVQLNTD là khá cao, chiếm 56,9%. 
[bookmark: _Toc138926463][bookmark: _Toc113440340]3.3. Đánh giá thực trạng QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam
[bookmark: _Toc135225948]3.3.1. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
[bookmark: _Toc113440341]Thứ nhất, các chủ thể tham gia TMĐT đều đạt được những lợi ích nhất định của mình, đây là tiền đề tạo nên sự thống nhất, hài hòa về QHLI giữa các chủ thể tham gia. Thứ hai, các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT ngày càng có sự gắn kết và quan tâm tới lợi ích của nhau, tạo nên sự hài hòa nhất định trong QHLI giữa các bên. Thứ ba, LIKT của quốc gia được tạo ra từ QHLI trong lĩnh vực TMĐT. Thứ tư, lợi ích xã hội được tạo ra từ QHLI trong lĩnh vực TMĐT
3.3.2. Những mâu thuẫn, xung đột lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
Thứ nhất, trong mối QHLI giữa doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng: nổi bật là xung đột lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng do nhiều doanh nghiệp chạy theo lợi nhuận, chưa quan tâm đến quyền và lợi ích của người tiêu dùng; có nhiều hành vi xâm phạm đến lợi ích của người tiêu dùng; nhiều doanh nghiệp né tránh việc giải quyết quyền lợi khiếu nại của người tiêu dùng. Tình trạng người mua không nhận hàng, không thanh toán hay tình trạng sản phẩm bị trả lại, đổi, hỏng khi người mua hoàn trả sản phẩm đã đặt hàng… cũng gây thiệt hại đến lợi ích của doanh nghiệp. 
Thứ hai, trong mối QHLI giữa doanh nghiệp và Nhà nước: Vì mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp tìm cách để trốn đóng thuế để tăng lợi nhuận. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh TMĐT vẫn chưa thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của mình trong việc khai báo, đăng ký thủ tục hành chính với các cơ quan chức năng, bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quản lý dữ liệu cá nhân, quảng cáo,… Công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT của Nhà nước vẫn chưa đạt hiệu quả cao và thiết thực
- Thứ ba, trong mối QHLI giữa người tiêu dùng và Nhà nước: Tâm lý ngại phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng cũng như việc thiếu kiến thức về pháp luật BVQLNTD đã ảnh hưởng đến quyền lợi của chính bản thân người tiêu cũng. Bên cạnh đó, công tác BVQLNTD của Nhà nước vẫn còn một số hạn chế.
[bookmark: _Toc113440342]3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế
3.3.3.1. Nguyên nhân khách quan
Một là, do sự phát triển nhanh chóng của TMĐT. Hai là, do tính chất đặc thù của TMĐT: tính “ảo” của TMĐT; quy mô hoạt động rộng trên môi trường mạng có tính chất phi biên giới…Ba là, sự phát triển và tiến bộ của công nghệ làm gia tăng tội phạm công nghệ cao
3.3.3.2. Nguyên nhân chủ quan
[bookmark: _Toc138926464]Thứ nhất, hệ thống pháp luật trong lĩnh vực TMĐT còn chưa cụ thể, thiết thực. Thứ hai, ý thức của người dân và doanh nghiệp tham gia TMĐT chưa cao. Thứ ba, thói quen của người tiêu dùng Việt Nam. Thứ tư, hiệu lực quản lý của nhà nước còn chưa cao. Thứ năm, nguồn nhân lực TMĐT còn nhiều hạn chế. 
[bookmark: _Toc138926465]Chương 4: Giải pháp đảm bảo hài hòa QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở 
Việt Nam
4.1. Quan điểm đảm bảo hài hoà QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam
4.1.1. Dự báo tình hình tác động đến đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
4.1.1.1. Những thời cơ, thuận lợi
Việt Nam nằm trong nhóm các thị trường bán lẻ TMĐT phát triển nhanh nhất trong các nước ASEAN. Sự phát triển của nền kinh tế số tạo ra nhiều thuận lợi cho sự phát triển TMĐT ở Việt Nam cũng như việc giải quyết hài hòa các QHLI trong lĩnh vực này. Doanh nghiệp cũng ngày càng thích ứng nhanh với bán hàng đa kênh. Các luật liên quan đến TMĐT đã được ban hành và áp dụng.
4.1.1.2. Những khó khăn, thách thức
Bối cảnh thế giới hiện nay (xung đột vũ trang, chiến tranh thương mại, lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng…) sẽ khiến các doanh nghiệp TMĐT trong nước và nước ngoài gặp khó khăn trong việc tiến hành các hoạt động sản xuất, tìm nguồn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, dẫn đến tình trạng giá cả tăng, thiếu hàng hóa hoặc dịch vụ, làm giảm sự lựa chọn của người tiêu dùng, giảm lợi nhuận của doanh nghiệp TMĐT cũng như nguồn thu ngân sách của Nhà nước.
Sự ra đời của nhiều mô hình, phương thức kinh doanh mới đang đặt ra những thách thức không nhỏ về tính thích ứng của hành lang pháp lý. Với tính chất xuyên biên giới của TMĐT đã đặt ra những thách thức mới đối với các cơ quan QLNN, trong đó có cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường.... Vấn nạn hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn giao dịch TMĐT và mạng xã hội diễn ra ngày càng phức tạp. Sự tiến bộ trong công nghệ làm gia tăng rủi ro về an ninh mạng, pháp lý và bảo vệ quyền riêng tư. Thói quen dùng tiền mặt cũng là những trở ngại không nhỏ đối với đảm bảo hài hòa QHLI trong TMĐT. Các sàn TMĐT có sở hữu nước ngoài có doanh thu lớn tại thị trường Việt Nam là nguy cơ lớn về an toàn, an ninh mạng, thậm chí thách thức chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. 
4.1.2. Quan điểm đảm bảo hài hòa quan hệ lợi ích trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam
Một là, giải quyết hài hòa lợi ích giữa các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT phải hướng tới tạo động lực và nâng cao LIKT cho các chủ thể tham gia. Hai là, đảm bảo hài hòa QHLI giữa các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT cần dựa trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia. Ba là, kết hợp vai trò của thị trường và Nhà nước trong việc đảm bảo hài hòa QHLI trong lĩnh vực TMĐT. Bốn là, giải quyết hài hòa QHLI trong lĩnh vực TMĐT phải xem xét một cách toàn diện. Năm là, đảm bảo hài hòa QHLI trong TMĐT cần dựa trên sự mở rộng hợp tác quốc tế và cần phù hợp với tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế
[bookmark: _Toc138926466]4.2. Giải pháp đảm bảo hài hoà QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam
4.2.1. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực thương mại điện tử
4.2.1.1. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với lĩnh vực thương mại điện tử
Thứ nhất, Chính phủ cần xây dựng một chiến lược xây dựng và phát triển hệ sinh thái TMĐT.
Thứ hai, cần phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia TMĐT ở tất cả các giai đoạn của giao dịch 
Thứ ba, hoàn thiện pháp luật BVQLNTD trong TMĐT
Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế TMĐT
Thứ năm, quy định rõ các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực TMĐT
4.2.1.2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên, phổ biến pháp luật, chính sách về thương mại điện tử
- Đối với doanh nghiệp: tiếp tục tổ chức các hội nghị, diễn đàn nhằm phổ biến kiến thức cơ bản về TMĐT; cập nhật tình hình ứng dụng TMĐT trong cộng đồng; chia sẻ mô hình, kinh nghiệm ứng dụng TMĐT thành công; xu hướng phát triển TMĐT, các sự kiện TMĐT nổi bật và các vấn đề liên quan. 
- Đối với bên CCDV TMĐT: tuyên truyền và phổ biến chính sách pháp luật, nâng cao trách nhiệm của chủ sở hữu website TMĐT đối với công tác BVQLNTD, chống hàng giả hàng nhái, quản lý thuế... Tiếp tục tổ chức các Lễ ký cam kết “Nói không với hàng giả trong TMĐT”, giải quyết tranh chấp, khiếu nại trực tuyến. Tổng cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc cung cấp thông tin, thực hiện việc khai thay, nộp thay thuế kinh doanh thông qua sàn TMĐT.
- Đối với người dân: tăng cường tổ chức các hội nghị, diễn đàn tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về TMĐT và về quyền lợi của người tiêu dùng. Cung cấp đầy đủ các thông tin của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động phối hợp với các đơn vị truyền hình, báo chí để đưa các tin, bài về thực trạng vi phạm quyền lợi người tiêu dùng.
4.2.1.3. Hoàn thiện công tác quản lý thuế thương mại điện tử
Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của bộ máy cơ quan quản lý thuế; tăng cường hiện đại hóa công tác quản lý thuế. Tổng cục Thuế tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước,… kết nối, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động kê khai, nộp thuế TMĐT của các doanh nghiệp. Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu nhằm trang bị cho công chức thuế. Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thường xuyên và theo chuyên đề với hoạt động TMĐT. 
4.2.1.4. Tăng cường quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài vào thương mại điện tử
Cần có các quy định cụ thể về các biện pháp quản lý, giám sát nhằm đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp nước ngoài trên các sàn giao dịch TMĐT do doanh nghiệp có vốn nước ngoài nắm giữ. 
Cần nắm vững cơ chế hoạt động của các nền tảng TMĐT xuyên biên giới, đặc biệt là mạng xã hội để có thể xây dựng các quy định quản lý hoạt động của các nền tảng này một cách hiệu quả, hợp lý và khả thi.
Phát triển các sàn giao dịch TMĐT Việt Nam và các doanh nghiệp logistics TMĐT Việt Nam mạnh, đủ sức cạnh tranh bình đẳng trên thị trường. Cần thành lập cơ quan chuyên trách và thiết lập cơ chế kiểm tra giám sát để đảm bảo rằng các doanh nghiệp TMĐT nước ngoài tuân thủ các quy định và quy tắc của Việt Nam.
4.2.1.5. Xây dựng chính sách và cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử 
Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh và tiến hành giao dịch kinh doanh trên internet. Tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp nắm bắt thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp kinh doanh TMĐT với các đối tác trong khu vực. Phát triển và ứng dụng các công nghệ mới trong TMĐT, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp. Chính phủ có thể xem xét một số ưu đãi về thuế đối với TMĐT và tạo cơ chế riêng cho các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư vào TMĐT. 
4.2.1.6. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong thương mại điện tử
Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch trong hoạt động TMĐT và các văn bản liên quan. Bổ sung lực lượng cán bộ thực hiện việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, xử lý khiến nại, tố cáo. Cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra trong việc kiểm soát doanh nghiệp bán lẻ ứng dụng TMĐT. Đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra quản lý thị trường, thanh tra thuế, thanh tra an ninh mạng, thanh tra TMĐT
4.2.1.7. Phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho lĩnh vực thương mại điện tử
- Nhà nước khuyến khích và đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong dân chúng 
- Phát triển nguồn nhân lực ngành TMĐT
- Xây dựng chính sách đánh giá tín nhiệm website/sàn TMĐT
4.2.2. Nhóm giải pháp đối với các chủ thể tham gia giao dịch thương mại điện tử
4.2.2.1. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử
Doanh nghiệp TMĐT cần tự ý thức phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc triển khai đào tạo, tuyên truyền phổ biến, ứng dụng TMĐT vào hoạt động kinh doanh. Cần phải thường xuyên cập nhật những quy định, chính sách mới về TMĐT; tăng cường đầu tư các cán bộ chuyên về TMĐT. Đảm bảo và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ để tạo uy tín và sự tin tưởng đối với khách hàng. Cần xây dựng các ứng dụng đánh giá trên website cho phép khách hàng có thể đưa ra ý kiến và phản hồi đánh giá về sản phẩm, dịch vụ. Tăng cường các biện pháp an ninh, tự bảo vệ mình bằng cách đảm bảo an ninh cho hệ thống máy tính, kênh truyền thông, máy chủ và mã hóa dữ liệu của khách hàng. 
4.2.2.2. Đối với người tiêu dùng
Người tiêu dùng cần tự nâng cao kiến thức của mình về TMĐT và thường xuyên trang bị kiến thức về xã hội, công nghệ, TMĐT. Nói không với các website, các ứng dụng TMĐT không có thương hiệu, tránh để lại quá nhiều thông tin trên các nền tảng khác nhau. Cần tìm hiểu kỹ về các điều kiện và điều khoản của trang web mua hàng. Yêu cầu người bán lập hóa đơn và hình thành thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ theo đúng quy định pháp luật. Nói không với hàng lậu, hàng giả, hàng nhái, khi mua sắm hàng hóa phải xem kỹ nhãn mác. Khi phát hiện ra hàng hóa vi phạm tố giác ngay cho cơ quan chức năng 
4.2.2.3. Đối với các sàn thương mại điện tử
[bookmark: _Toc138926467]Các sàn TMĐT cần tuân thủ các quy định pháp luật và các quy định liên quan đến hoạt động TMĐT. Cần tăng cường nhiều biện pháp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cần cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp bán hàng. Đưa ra các quy định, chính sách khuyến khích người tiêu dùng khi tham gia hoạt động TMĐT thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Áp dụng các biện pháp cứng rắn để đảm bảo chất lượng sản phẩm được bán trên nền tảng của họ. 
KẾT LUẬN
1. Trên cơ sở kế thừa những lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về LIKT, QHLI và giải quyết QHLI trong lĩnh vực TMĐT; cùng với kế thừa những kết quả nghiên cứu của các công trình trước đó, NCS đã xây dựng quan niệm về QHLI trong lĩnh vực TMĐT và đảm bảo hài hòa QHLI trong lĩnh vực TMĐT, làm rõ đặc điểm của QHLI trong TMĐT và vai trò của việc đảm bảo hài hòa các QHLI đó. Luận án cũng xác định các chủ thể chính tham gia QHLI trong lĩnh vực TMĐT: chỉ rõ vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các chủ thể. Từ các chủ thể đó, luận án phân tích nội dung QHLI giữa các chủ thể thông qua làm rõ ba mối quan hệ cơ bản: QHLI giữa doanh nghiệp, bên CCDV TMĐT và người tiêu dùng; QHLI giữa doanh nghiệp và nhà nước; QHLI giữa người tiêu dùng và nhà nước. Luận án cũng chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng và tiêu chí đánh giá QHLI trong lĩnh vực TMĐT. 
2. Sau khi khái quát tình hình phát triển TMĐT, luận án đi sâu phân tích thực trạng QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam thông qua ba mối quan hệ cơ bản. QHLI giữa các chủ thể đã đạt được những kết quả nhất định: các chủ thể đã đạt được những LIKT của riêng mình và ngày càng quan tâm tới lợi ích của nhau, điều này đã thúc đẩy quy mô và tốc độ tăng trưởng của ngành TMĐT. Tuy nhiên, QHLI trong lĩnh vực TMĐT còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: người tiêu dùng vẫn lo ngại khi tham gia mua sắm trực tuyến; sự hỗ trợ của Nhà nước cho doanh nghiệp chưa đầy đủ; vẫn còn nhiều tranh chấp, khiếu nại xảy ra giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, sự liên kết giữa các chủ thể trong lĩnh vực TMĐT còn chưa chặt chẽ do các chủ thể chưa xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình… Luận án cũng chỉ ra một số nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế, đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp. 
3. Luận án đã chỉ ra những cơ hội và thách thức tác động đến sự phát triển của lĩnh vực TMĐT cũng như việc đảm bảo hài hoà QHLI trong TMĐT. Từ đó, luận án đưa ra hai nhóm giải pháp nhằm đảm bảo hài hoà QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam. Thứ nhất, nhóm giải pháp đối với chủ thể là Nhà nước với tư cách là cơ quan QLNN trên 7 nội dung cụ thể: một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đối với lĩnh vực TMĐT; hai là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyên, phổ biến pháp luật, chính sách về TMĐT; ba là, hoàn thiện công tác quản lý thuế TMĐT; bốn là, tăng cường quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài vào TMĐT; năm là, xây dựng chính sách và cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp kinh doanh TMĐT; sáu là, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong TMĐT; bảy là, phát triển các dịch vụ hỗ trợ cho lĩnh vực TMĐT. Nhóm giải pháp thứ hai dành cho chủ thể còn lại là doanh nghiệp, người tiêu dùng và sàn TMĐT.
4. Mặc dù NCS đã cố gắng giải quyết khía cạnh lý luận và thực tiễn về QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam với những kết quả được thể hiện ở trên, song, do tính phức tạp và rộng lớn của vấn đề nghiên cứu, vẫn còn nhiều khía cạnh cần tiếp tục được nghiên cứu trong các công trình tiếp theo như nghiên cứu QHLI mở rộng ở các trung gian TMĐT (trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển…) hay nghiên cứu QHLI ở các khía cạnh về xã hội, môi trường, chính trị. Đây cũng là những hạn chế mà luận án này chưa giải quyết được. Vì vậy tác giả luận án kiến nghị đây là những vấn đề nghiên cứu tiếp theo đối với những người quan tâm đến chủ đề QHLI trong lĩnh vực TMĐT ở Việt Nam. 
IV. Giá trị vận dụng của Luận án vào công tác nghiên cứu, giảng dạy tại Học viện I
- Luận án cung cấp một cái nhìn toàn diện về thực trạng các mối quan hệ lợi ích trong TMĐT ở Việt Nam, góp phần cập nhật kiến thức cho giảng viên và học viên về lĩnh vực TMĐT. Điều này là cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang là xu thế toàn cầu và là chiến lược phát triển của Việt Nam.
- Tài liệu tham khảo trong giảng dạy các môn học của các hệ đào tạo tại Học viện: 
+ Là tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ giảng dạy tất cả chuyên đề của môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin. Luận án phân tích sâu sắc các mối quan hệ lợi ích giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhà nước trong lĩnh vực TMĐT. Điều này giúp giảng viên có thể liên hệ và áp dụng khi giảng dạy về mâu thuẫn, thống nhất lợi ích; vai trò của Nhà nước trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như việc thực hiện phát triển kinh tế số hiện nay. 
Đồng thời, là tài liệu tham khảo giảng dạy một số chuyên đề của môn Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển thuộc chương trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị. Nội dung về hài hòa lợi ích kinh tế trong TMĐT phản ánh nguyên tắc phát triển bền vững, đảm bảo tính công bằng và chống lại lợi ích nhóm, tham nhũng. Điều này rất phù hợp với các môn học về quản lý công và quản trị nhà nước, đặc biệt là khi nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong điều tiết và phát triển kinh tế số.
- Phân tích những nội dung gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
+ Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế số và chuyển đổi số:
Đảng ta nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số trong sự nghiệp phát triển đất nước, trong đó TMĐT là một phần cốt lõi của kinh tế số. Nội dung về phát triển kinh tế số và chuyển đổi số đã được nêu rõ trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về "Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư".
+ Quan điểm của Đảng về hài hoà lợi ích kinh tế:
Luận án phân tích các mối QHLI trong TMĐT, giúp tìm ra những cách thức để hài hòa lợi ích giữa các bên. Điều này gắn liền với quan điểm của Đảng về kết hợp hài hoà các loại lợi ích kinh tế, cụ thể ở đây là lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
- Đối với học viên: Qua việc nghiên cứu thực trạng và các giải pháp đảm bảo hài hòa lợi ích trong TMĐT, luận án mang lại những giải pháp cho học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, giúp họ có thể áp dụng kiến thức vào việc xây dựng và triển khai chính sách kinh tế số và TMĐT trong thực tiễn quản lý tại huyện, tỉnh.

								            Người giới thiệu


                                                                                             Đỗ Thị Nga
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